
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 Phan Văn Lý 27/01/2005 Nam Kinh 458, Mỹ Thuận, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Cơ điện tử

2 Nguyễn Công Luận 08/05/2004 Nam Kinh Không rõ, Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Cơ điện tử

3 Nguyễn Chấn Vĩ 22/11/2005 Nam Kinh 820 tổ 11 , ấp Mỹ Phước , Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

4 Phạm Hồng Vũ 09/07/2005 Nam Kinh Phú Thượng 4, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô

5 Phạm Trọng Phú 15/06/2005 Nam Kinh 330, An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô

6 Nguyễn Thanh Trúc 06/01/2005 Nam Kinh Bình Trung I, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô

7 Trần Duy Trọng Nhân 13/07/2005 Nam Kinh 178B9, Bình Khánh 3, Xã Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô

8 Võ Hữu Thiện 20/05/2005 Nam Kinh Số nhà 525, Ấp Đông Châu , Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Công nghệ ô tô

9 Võ Thành Đạt 22/11/2005 Nam Kinh
Số nhà 90 tổ 4Ấp long phước xã ô long vỹ , Long phước , Xã Ô Long Vỹ, Huyện Châu 

Phú, Tỉnh An Giang
Công nghệ ô tô

10 Nguyễn Trung Vinh 28/01/2005 Nam Kinh Phú Thượng 3, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp

11 Lâm Đình Khôi 09/02/2005 Nam Kinh 53, Ấp Thị 2, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp

12 Nguyễn Thành Đạt 03/09/2005 Nam Kinh Khóm 3, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Điện công nghiệp

13 Lê Thị Trà Mi 13/09/2005 Nữ Kinh 404, Hưng Hòa, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp

14 Võ Thị Kim Diệu 02/03/2005 Nữ Kinh Mỹ Long, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp

15 Nguyễn Thị Mỹ Như 19/03/2005 Nữ Kinh Số nhà 61, Ấp Phú Hòa A, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Kế toán doanh nghiệp

16 Trần Quang Duy 23/05/2005 Nam Kinh 133, An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

17 Nguyễn Chí Bảo 17/07/2005 Nam Kinh 351, Ấp Thị 2, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

18 Phạm Thanh Phúc 21/08/2005 Nam Kinh Mỹ Hòa A, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

19 Ngô Chí Vỹ 10/04/2005 Nam Kinh Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20 Lê Phát Đạt 27/07/2005 Nam Kinh 471/16, KV Long Châu, Xã Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

21 Lê Minh Quân 09/02/2005 Nam Kinh Bình Tấn, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

22 Phan Văn Duy Dal 22/09/2005 Nam Kinh Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

23 Nguyễn Hòa Hưng 25/01/2005 Nam Kinh Long Thạnh, Xã Long Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

24 Lê Minh Quân 01/09/2005 Nam Kinh Số nhà 07 tổ 1 , Ấp Bình Tấn , Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

25 Lê Phát Đạt 06/02/2005 Nam Kinh 471/15.KV, Kv Long Chau, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

26 Nguyễn Lê Công Trí 21/11/2005 Nam Kinh Hưng Thạnh, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Lắp đặt thiết bị cơ khí

27 Huỳnh Thanh Nhã 16/02/2004 Nam Kinh 708 tổ 20, Mỹ Thành, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang Lập trình máy tính

28 Đỗ Thị Kim Cúc 13/08/2005 Nữ Kinh Ấp An Mỹ, An Hóa, Chợ Mới, AG May thời trang

29 Lâm Hoàng Minh 22/11/2005 Nam Kinh Khóm Trà sư, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang Quản trị du lịch MICE

30 Lê Kiều Trâm 07/06/2005 Nữ Kinh Ấp An Tịnh, An Thạnh Trung, Chợ Mới, AG Quản trị nhà hàng

31 Đặng Quốc Vỹ 03/08/2005 Nam Kinh Tân Hậu A3, Xã Tân An, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang Quản trị nhà hàng

Tổng cộng danh sách có 31 sinh viên  bổ sung bằng tốt nghiệp THPT để xét tuyển đợt 2.
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